
ĐT 
tháng

ĐT
quý

ĐT 6 tháng 
và mùa vụ

ĐT năm

Tổng cộng             159 120           20             8               11             22 Phương án

I Nông, lâm nghiệp và thủy sản              27 12             4               8               3               

1 Điều tra lâm nghiệp (phiếu giấy)                 1 -                -                -                1               

2 Điều tra chăn nuôi                 4 -                4               -                -                

3 Điều tra thủy sản               14 12             -                2               -                

4
Điều tra diện tích gieo trồng cây nông nghiệp (vụ đông, vụ chiêm, 
vụ mùa và cây lâu năm) - Phiếu giấy

                4 -                -                3               1               

CỤC THỐNG KÊ THANH HÓA

5 Phương án
(hiện còn PA lâm nghiệp 

và diện tích cây nông 
nghiệp làm phiếu giấy)

PHÒNG TTTT THỐNG KÊ

TỔNG QUAN THỰC HIỆN CÁC PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA NĂM 2024

STT Lĩnh vực 
Tổng 

số

Chia ra:

Ghi chú

4
vụ mùa và cây lâu năm) - Phiếu giấy

                4 -                -                3               1               

5
Điều tra năng suất, sản lượng cây nông nghiệp (vụ đông, vụ chiêm, 
vụ mùa và cây lâu năm)

                4 -                -                3               1               

II Công nghiệp, XD, Vốn đầu tư, DN              23 12             8               -               3               

1 Điều tra ngành công nghiệp               12 12             -                -                -                

2 Điều tra hoạt động xây dựng quý và năm                 5 -                4               -                1               

3 Điều tra vốn đầu tư thực hiện quý và năm                 5 -                4               -                1               

4 Điều tra doanh nghiệp năm 2024                 1 -                -                -                1               

III Thương mại - dịch vụ              19 12             4               -               3               

1 Điều tra thương mại và dịch vụ 2024               16 12             4               -                -                

2 Điều tra chi tiêu khách du lịch, khách quốc tế đến VN năm 2024                 1 -                -                -                1               

3 Điều tra sản xuất KD cá thể năm 2024 (05/01/2024)                 1 -                -                -                1               

4 Điều tra xuất nhập khẩu dịch vụ năm 2024                 1 -                -                -                1               

nghiệp làm phiếu giấy)

4 Phương án
(toàn bộ thực hiện phiếu 
điện tử webfom và capi)

4 Phương án 
(toàn bộ thực hiện phiếu 
điện tử webfom và capi).

1



ĐT 
tháng

ĐT
quý

ĐT 6 tháng 
và mùa vụ

ĐT năm
STT Lĩnh vực 

Tổng 
số

Chia ra:

Ghi chú

IV Điều tra giá cả              72 72             -               -               -               

Điều tra giá tiêu dùng (thời kỳ 2020 -2025)               12 12             -                -                -                

Điều tra giá tiêu dùng năm gốc 2024               12 12             -                -                -                

2
Điều tra giá nguyên, nhiên vật liệu dùng cho sản xuất (thời kỳ 2014 
-2019) - Phiếu giấy

              12 12             -                -                -                

3 Điều tra giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản               12 12             -                -                -                

4 Điều tra giá sản xuất dịch vụ               12 12             -                -                -                

5 Điều tra giá sản xuất công nghiệp               12 12             -                -                -                

V Lĩnh vực xã hội              18 12             4               -               2               

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 01/4/2024 

5 Phương án
(hiện còn PA giá nguyên, 
nhiên vật liệu làm phiếu 

giấy)

1

1
Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 01/4/2024 
(thay cho BĐDS hằng năm)

                1 -                -                -                1               

2 Điều tra lao động việc làm năm 2024 (hằng tháng)               12 12             -                -                -                

3 Khảo sát mức sống hộ dân cư năm 2024 (4 kỳ)                 4 -                4               -                -                

4
Điều tra thu nhập thông tin về tình trạng KT-XH của 53 dân tộc 
thiểu số năm 2024 (01/7/2024)

                1 -                -                1               

4 Phương án 
(toàn bộ thực hiện phiếu 
điện tử webfom và capi)

2


